
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CTSV

TT Họ và tên Ngày sinh Mã SV Khóa học
Ngành 

học
Điện thoại Email

Loại 

học 

bổng

Trị giá 

học 

bổng

Đơn vị 

cấp 

học 

bổng

Điều 

kiện 

nhận 

học 

bổng

Thời 

 

gian 

nhận 

 HB

Ghi 

chú

1
Trần Đình 

Hạnh
28/2/2002 20050818 QH.2020.E KTQT

086578592

8

hanh27752@gm

ail.com

2
Đoàn Thị 

Thúy Quỳnh
21.08.2002 20050513 QH.2020.E

Tài 

chính 

Ngân 

090484210

4

doanquynh21082

002@gmail.com

3
Trần Vân 

Anh
19.06.2002 20051221 QH.2020.E

Kinh tế 

Phát triển

082824326

2

tranvananh19062

002@gmail.com

4
Phạm Trang 

Linh
28.02.2001 19051509 QH.2019.E QTKD

082273602

3

phamtranglinh28

@gmail.com

5 Lê Thị Thảo 23.06.1999 17050523
QH.20217.

E
Kế toán

097870169

3

ngocthao1999th

@gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Sao Chi
02.12.1999 17050464 QH.2017.E Kế toán

018980170

6

nguyenthisaochi0

21299@gmail.co

m

7 Lò Anh Tuấn 04.06.1999 17050097 QH.2017.E Kinh tế
016684610

94

anh 

tuan9966@gmail

.com

8
Trần Quốc 

Thành
17.08.2000 18050324 QH.2018.E KTPT

098651394

8

quocthanhtranst

@gmail.com

9
Đỗ Thị 

Ngoan
27.06.2001 19051540 QH.2019.E QTKD

036944734

7

dongoan102@g

mail.com

Danh sách trên gồm 09 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH SHINNYO, NHẬT BẢN, NĂM HỌC 2020-2021

T11/

2020

Học 

bổng 

Shinny

o, 

Nhật 

Bản, 

năm 

học 

2020-

2021

300USD

/SV/nă

m học

Quỹ 

học 

bổng 

Shinnyo

En, 

Nhật 

Bản

HS SV 

có thành 

tích tốt 

trong 

học tập 

và rèn 

luyện, 

có hoàn 

cảnh 

khó 

khăn


